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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VIMCERTS 052

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN

Địa chỉ : Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày lấy mẫu : 24/03/2026

Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Nước mặt vị trí trên rạch Tắc Rỗi cách vị trí xả nước thải từ mương thoát nước mưa của 

khu chế xuất Tân Thuận 100m về phía hạ lưu

Tình trạng mẫu : Mẫu lỏng, đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh

: 607-2026-00002362Mã số mẫu

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP THỬ

SMEWW 4500-O.G:20235,3mg/lDOVZVZ006 1

TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)6,90-pHVZVZ001 2

SMEWW 5210B:20234mg/lBOD₅VZVZ00B 3

SMEWW 5220C:202318mg/lNhu cầu oxy hóa học (COD)VZVZ00A 4

SMEWW 5310C:20172,1mg/lTOCS4VZ0Y3 5

TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997)105mg/lChất rắn lơ lửngVZVZ009 6

TCVN 6638:2000 (ISO10048:1991)2,2mg/lTổng nitơVZVZ00Q 7

SMEWW 4500-P.B&D:20230,10mg/lTổng phosphoVZVZ00P 8

SMEWW 9221B:20231,3x10³MPN/100 mlTổng ColiformVZVZ013 9

SMEWW 9221B,E:2023490MPN/100 mlColiform chịu nhiệtVZVZ04E 10

KPH: Không phát hiện.

- : Không có giá trị.

Ký tên

Huỳnh Ngọc Phương Mai

Giám đốc

Ngày 10 tháng 04 năm 2026

Đỗ Lâm Như Ý

Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể 

gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu 

có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/environment-testing/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm 

có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.

"S4": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm VIMCERT 304.
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VIMCERTS 052

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN

Địa chỉ : Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày lấy mẫu : 24/03/2026

Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Nước mặt vị trí sông Sài Gòn cách điểm hợp lưu giữa rạch Tắc Rỗi và sông Sài Gòn 

100m về phía hạ lưu

Tình trạng mẫu : Mẫu lỏng, đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh

: 607-2026-00002363Mã số mẫu

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP THỬ

SMEWW 4500-O.G:20235,4mg/lDOVZVZ006 1

TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)7,02-pHVZVZ001 2

SMEWW 5210B:20234mg/lBOD₅VZVZ00B 3

SMEWW 5220C:202318mg/lNhu cầu oxy hóa học (COD)VZVZ00A 4

SMEWW 5310C:20171,7mg/lTOCS4VZ0Y3 5

TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997)36mg/lChất rắn lơ lửngVZVZ009 6

TCVN 6638:2000 (ISO10048:1991)2,2mg/lTổng nitơVZVZ00Q 7

SMEWW 4500-P.B&D:20230,07mg/lTổng phosphoVZVZ00P 8

SMEWW 9221B:2023790MPN/100 mlTổng ColiformVZVZ013 9

SMEWW 9221B,E:2023330MPN/100 mlColiform chịu nhiệtVZVZ04E 10

KPH: Không phát hiện.

- : Không có giá trị.

Ký tên

Huỳnh Ngọc Phương Mai

Giám đốc

Ngày 10 tháng 04 năm 2026

Đỗ Lâm Như Ý

Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể 

gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu 

có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/environment-testing/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm 

có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.

"S4": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm VIMCERT 304.
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VIMCERTS 052

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN

Địa chỉ : Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày lấy mẫu : 24/03/2026

Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Nước mặt vị trí sông Sài Gòn cách điểm hợp lưu giữa rạch Tắc Rỗi và sông Sài Gòn 

100m về phía thượng lưu

Tình trạng mẫu : Mẫu lỏng, đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh

: 607-2026-00002364Mã số mẫu

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP THỬ

SMEWW 4500-O.G:20235,3mg/lDOVZVZ006 1

TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)7,06-pHVZVZ001 2

SMEWW 5210B:20235mg/lBOD₅VZVZ00B 3

SMEWW 5220C:202319mg/lNhu cầu oxy hóa học (COD)VZVZ00A 4

SMEWW 5310C:20171,5mg/lTOCS4VZ0Y3 5

TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997)30mg/lChất rắn lơ lửngVZVZ009 6

TCVN 6638:2000 (ISO10048:1991)2,0mg/lTổng nitơVZVZ00Q 7

SMEWW 4500-P.B&D:20230,03mg/lTổng phosphoVZVZ00P 8

SMEWW 9221B:20231,3x10³MPN/100 mlTổng ColiformVZVZ013 9

SMEWW 9221B,E:2023330MPN/100 mlColiform chịu nhiệtVZVZ04E 10

KPH: Không phát hiện.

- : Không có giá trị.

Ký tên

Huỳnh Ngọc Phương Mai

Giám đốc

Ngày 10 tháng 04 năm 2026

Đỗ Lâm Như Ý

Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể 

gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu 

có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/environment-testing/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm 

có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.

"S4": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm VIMCERT 304.
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